           UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
NĂM HỌC 2023 - 2024
(Thời gian làm bài 50 phút)
1. Chính tả (nghe viết) (4,0 điểm ) 

Em học vẽ
                                                  Hôm nay trong lớp học
                                                 Với giấy trắng, bút màu
                                                  Nắn nót em ngồi vẽ
                                                  Lung linh bầu trời sao.

                                                 Vẽ ông trăng trên sao
                                                 Rải ánh vàng đầy ngõ
                                                 Vẽ cánh diều no gió
                                                 Vi vu giữa trời xanh.
2. Tập làm văn (6,0 điểm)

   Viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về một người bạn của em.

Gợi ý: 

a. Đó là người bạn nào?

b. Hình dáng, tính nết của bạn đó như thế nào?
c. Em yêu quý điều gì ở bạn?
d. Tình cảm giữa bạn ấy với em như thế nào?
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                                  HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 2

                                             HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023- 2024
Bài kiểm tra viết (10 điểm)

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả nghe - viết (4 đ)
- Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm ( sai âm đầu, vần, dấu thanh , không viết hoa, viết thiếu chữ, thừa chữ...)

- Nếu bài viết đúng chính tả nhưng viết còn gạch xóa, chữ viết chưa  rõ ràng, chưa đúng mẫu đúng cỡ) trừ toàn bài: 0,5 đ
II. Tập làm văn (6 đ)
- Nội dung( 3 điểm): HS viết được  đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề ( đúng nội dung, đảm bảo số câu). 
- Kĩ năng ( 3 điểm):

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ: 1 điểm ( sai không quá 4 lỗi)

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, viết câu văn: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

- Bài đạt điểm dưới 6 : tùy theo mức độ ( nội dung, kĩ năng) trong bài viết của học sinh để cho điểm theo các mức 5,5;  4,5;  4,0;  3,5;  3,0;  2,5;  2,0; 1,5; 1,0

* Lưu ý:

- Đối với những bài không kể đúng đối tượng: Cho tối đa 2,5 điểm.

- Bài viết không có dấu chấm câu: Cho tối đa 1 điểm.

